Kế hoạch bài dạy                                                                 Năm học: 2024 - 2025

TUẦN 18
                                     Thứ  Hai, ngày 6 tháng 1 năm 2025

Tiết 1:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHDC: VĂN NGHỆ VỀ CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- HS tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung liên quan đến nghề nghiệp đã đăng kí. 

- HS vui vẻ cổ vũ, ủng hộ các bạn tham gia biểu diễn văn nghệ. 

* Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ. 
* Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

· Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 

· Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
A. Hoạt động 1: Sinh hoạt tập trung: Nội dung do bên Đội triển khai.
B. Hoạt động 2:  Văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp

1. Khởi động: HS hát 1 bài
2. Khám phá
	- Tổ chức cho HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ về nghề nghiệp đã đăng kí:

- Sắp xếp hợp lí trình tự các tiết mục hát, múa, đọc thơ về nghề nghiệp. 

- GV khen ngợi, cổ vũ, động viên các tiết mục tham gia biểu diễn. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 

- HS nhiệt tình tham gia. 



	3. Vận dụng: Tham gia các hoạt động văn nghệ khi nhà trường, địa phương tổ chức.



Tiết 2:                                            TIẾNG VIỆT
KIỂM TRA ĐỌC CUỐI HỌC KÌ 1
(Đề nhà trường ra)

Tiết 3:                                                 TOÁN

      ÔN TẬP HÌNH PHẲNG (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Tính được độ dài đường gấp khúc

- Chia được hình đã cho thành các hình tam giác như nhau và đếm được số hình tam giác đó.

- Biết phân tích tổng hợp hình nhận ra quy luật sắp xếp các hình.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận

- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 

- HS:  Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động:

YC làm bài 4 trang 130

Nhận xét
2. Khám phá- Luyện tập

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS nêu cách vẽ rồi làm bài.

- Lưu ý HS cách cầm và đặt thước.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS cách tính hiệu độ dài hai đoạn thẳng và đo độ dài đoạn thẳng để tính độ dài đường gấp khúc.

- YC HS báo cáo kết quả trước lớp

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS nhận dạng các hình đã học và hoàn thành bài tập ra phiếu

- Yêu cầu đổi phiếu kiểm tra kết quả

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS chia hình B thành các hình tam giác nhỏ rồi đếm các hình vừa tìm được.

- Yêu cầu HS thực hiện.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS cách đếm hình đầu tiên là các hình đơn sau đó mới đếm các hình gộp từ các hình đơn

- Gọi HS trả lời và nêu cách đếm của mình.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. Vận dụng:

Các em được ôn nội dung gì?

- Nhận xét giờ học.
	HS nêu ba điểm thẳng hàng trong bài 4
- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài tập.

- HS báo cáo bài làm của mình.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài ra phiếu

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện và chia sẻ theo cặp đôi.

- 1-2 HS đọc
- TL
- HS làm bài cá nhân.

- HS thực hiện đếm và trả lời




ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


Tiết 4, 5:                                       TIẾNG VIỆT

     ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (TIẾT 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, câu chuyện, bài thơ …Tốc độ đọc  khoảng 60 đ ến 65 tiếng trên 1 phút.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu được nội dung bài đã đọc, hiểu được tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản.
- Biết trao đổi ý kiến về bài đọc yêu thích trong học kì 1

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết thái độ tình cảm giữa  các nhân  vật thể hiện qua hành động lời nói.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, TV.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động:

- GV tổ chức trò chơi: Chuyền hoa
- GV cùng HS tổng kết trò chơi.

- GV dẫn dắt vào bài: Tuần học thứ 18 này chúng ta sẽ ôn lại tất cả các bài đã học trong 17 tuần vừa qua.
	-  GV ghi đề bài

2.Khám phá

a. Nhìn tranh nói tên các bài đã học.
Mỗi bạn chỉ vào tranh và nói tên các bài đã học.

b.Dựa vào các tranh vẽ ở bài tập 1, tìm từ ngữ chỉ sự vật theo mẫu

 -GV tổ chức cho HS làm việc nhóm

- GV cho các nhóm báo cáo kết quả.

b. Đọc lại một bài đọc em thích,nêu chi tiết, nhân vật hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất

-GV tổ chức cho HS làm việc nhóm
- Nhận xét

3. Vận dụng

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị giờ sau
	- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.
- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

-Các nhóm nhận phiếu bài tập.

-Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát tranh cùng nhau tìm từ ngữ chỉ sự vật .

- Đại diện 2-3 nhóm lên chia sẻ và giao lưu cùng các bạn.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS chia sẻ.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

Tiết 6,7:                                          TIẾNG VIỆT

      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 3+ 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Mức độ, yêu cầu cần đạt

 -Đọc đúng  lời của nhân vật.
- Biết trao đổi ý kiến về bài đọc yêu thích trong học kì 1. Biết nói lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, máy chiếu

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc lời của Hải âu và trả lời câu hỏi.

-GV tổ chức cho HS làm việc nhóm

* Hoạt động 2: Thực hành luyện nói theo tình huống

-GV tổ chức cho HS làm việc nhóm

- GV cho các nhóm báo cáo kết quả.

3. Vận dụng

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau
	- Lớp hát và vận động theo bài hát 
- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

-Nhóm trưởng yc các bạn đọc yêu cầu bài tập 5

- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn thực hiện lần lượt từng tình huống.

- Đại diện 2-3 nhóm lên chia sẻ và giao lưu cùng các bạn.
- HS chia sẻ.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

                                     Thứ  Ba, ngày 7 tháng 1 năm 2025
Tiết 1:                            HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
   GDTCĐ: TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Chia sẻ được về công việc cụ thể và những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của người thân.

- Thể hiện cảm xúc yêu quý, kính trọng đối với nghề nghiệp của người thân. 

2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:Hình thành tình cảm với nghề nghiệp và công việc của bố mẹ, người thân. 

3. Phẩm chất :
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

· GV: Máy tính, máy chiếu

· HS: Tranh ảnh về nghề nghiệp trong xã hội. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC CHỦ YẾU :
1. Khởi động:

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài Hoạt động giáo dục theo chủ đề nghề nghiệp – Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân. 

2. Khám phá – Luyện tập:

Hoạt động 3: Viết về nghề nghiệp của bố mẹ
	Làm việc cá nhân:



GVHDHS viết một đoạn văn ngắn nói về nghề nghiệp của bố mẹ. GV đưa ra các câu hỏi gợi ý:

- Bố mẹ em làm nghề gì?

- Nơi làm việc của bố mẹ em ở đâu?

- Công việc cụ thể hằng ngày của bố mẹ em là gì?

- Những đức tính nào của bố mẹ liên quan đến nghề nghiệp của họ?

- Em hãy bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ đối với công việc của bố mẹ.
Làm việc cả lớp:

- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp bài viết của mình.

- GV khen ngợi, động viên sau khi HS đọc bài viết.

Kết luận: Các em hãy yêu quý và tôn trọng nghề nghiệp của bố mẹ mình. Đồng thời, các em hãy giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà phù hợp với khả năng của mình.

HĐ 4: Kể chuyện về nghề nghiệp của người thân

Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm 4 đến 6 người.

- GV phổ biển nhiệm vụ: Mỗi thành viên trong nhóm kể cho nhau nghe môt câu chuyện về nghề nghiệp của người thân.

- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm có thể hỏi đáp lẫn nhau về nghề nghiệp của người thân.

Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu mỗi nhóm cử một đại diện lên kể câu chuyện về nghề nghiệp của người thân cho cả lớp nghe. 

- Sau mỗi câu chuyện, GV khuyến khích HS bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về nội dung câu chuyện đã kể. 

- GV khen ngợi sự tích cực tham gia hoạt động của HS trong lớp.
	- HS viết bài theo GV gợi ý. 

- HS đọc bài viết. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
- HS chia thành các nhóm. 

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- HS hỏi đáp theo nhóm. 

- HS chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ. 


Kết luận: Khi lắng nghe câu chuyện của các bạn, các em sẽ có thêm nhiều hiểu biết về vai trò của nghề, những khó khăn của các nghề trong xã hội. Từ đó nâng cao hiểu biết của bản thân và sẽ có thái độ yêu quý, trân trọng không chỉ nghề của bố mẹ mình mà còn nghề của mọi người trong xã hội.
3. Vận dụng: 

- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà hỏi bố mẹ, người thân thêm những câu chuyện về nghề nghiệp của họ. 
ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


Tiết 2, 3:                                     TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 5 + 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Tìm được từ ngữ chỉ người, chỉ vật, chỉ hoạt động.

- Viết được 2-3 câu nói về một nhân vật trong tranh.

Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng viết đoạn văn.

- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, TV.

- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS vận động theo trò chơi Thuyền ai.
- GV kết nối vào bài mới.

2. Khám phá:

* HĐ 1: Dựa vào tranh tìm từ ngữ

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Chỉ người, chỉ vật
+ Chỉ hoạt động.
- YC HS làm bài vào VBT.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Nói 2- 3 câu về một nhân vật trong tranh

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.

- YC HS thực hành viết vào VBT .

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3. Vận dụng

- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.

 Dặn chuẩn bị bài sau
	- HS chơi trò chơi Thuyền ai.

Lớp trưởng điều khiển trò chơi

- HS ghi bài vào vở.

- 1-2 HS đọc YC.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.
- HS chia sẻ.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

 
Tiết 4:                                               TOÁN
ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Ôn tập khối lượng, đơn vị đo khối lượng (kg về biểu tượng đại lượng và đơn vị đo đại lượng, thực hiện phép tính trên số đo đại lượng.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến khối lượng (kg) và dung tích (l)
*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Qua hoạt động giải các bài toán thực tế, có tình huống HS có năng lực giải quyết vấn đề.

- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động:

Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm

Nhận xét

2. Khám phá

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi theo nhóm.

- GVHSHS so sánh qua tính chất bắc cầu để HS có thể tư duy lập luận.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS thực hiện phép tính với số đo.

- Lưu ý kết quả khi viết cũng cần có số đo. 

- YC HS làm bài vào vở.

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS quan sát cân và yêu cầu HS đọc kim cân đồng hồ và số kg trên cân đĩa.

- Yêu cầu làm bài theo cặp đôi và trả lời.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- HDHS phân tích bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Để tìm được con lợn lúc này bao nhiêu kg ta làm phép tính gì?

- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS phân tích đề toán để HS nói được 2 con dê chỉ có thể sang cùng nhau nếu 2 con đó có căn nặng nhỏ hơn 31kg  hay cùng lắm chỉ 31 kg

- Gọi HS trả lời 

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. Vận dụng:

- Nêu nội dung ôn tập?

- Nhận xét giờ học.
	HS vẽ bảng con

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện.

- HS báo cáo

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện 

- HS làm bài vào vở 

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát và đọc theo yêu cầu.

- HS đọc bài làm trước lớp

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện và chia sẻ theo cặp đôi.

- HS thực hiện

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS thực hiện.




ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

Thứ Tư, ngày 8 tháng 1 năm 2025
Tiết 1:                                                TOÁN

ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Ôn tập củng cố, cảm nhận, nhận biết về dung tích ( lượng nước chứa trong bình) về biểu tượng đơn vị đo dung tích.

- Tính được phép tính cộng trừ với số đo dung tích

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến dung tích và đơn vị đo dung tích. 

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Qua hoạt động giải các bài toán thực tế, có tình huống HS có năng lực giải quyết vấn đề.

- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- GV: Máy tính chiếu nội dung bài. bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC  CHỦ YẾU :

	1. Khởi động

Tính:19 kg +25 kg;   63kg-28kg

Nhận xét
2. Khám phá - Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS làm việc theo nhóm đếm số ca 1l ở mỗi bình rồi trả lời các câu hỏi a, b

- Yêu cầu các nhóm báo cáo.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS có thể đặt tính hoặc tính nhẩm rồi điền kết quả vào bài

- Lưu ý kết quả cũng cần viết đơn vị đo dung tích và GV lưu ý HS biết mối quan hệ từ phép cộng sang phép trừ để tìm kết quả.

- YC HS làm bài vào vở.

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS quan sát các can và tính số lít nước ở mỗi phương án  rồi mới so sánh xem với 15l nước thì chọn phương án nào?

- YC làm bài theo cặp đôi và trả lời.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc tóm tắt bài toán.

- HDHS dựa vào tóm tắt và nêu đầy đủ bài toán.

- GV HDHS phân tích đề toán và tìm cách giải.

- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. Vận dụng:

- Các em ôn những nội dung gì?

- Nhận xét giờ học.
	HS làm bảng con

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện.

- HS báo cáo

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện 

- HS làm bài vào vở 

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát các can ở từng phương án và tính theo yêu cầu.

- HS đọc bài làm trước lớp

- 2 -3 HS đọc.

- 3 - 4  HS nêu bài toán.

- HS thực hiện




ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


Tiết 2, 3:                                             TIẾNG VIỆT

                ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 7+ 8 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

- Kể được sự vật trong tranh theo gợi ý

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, TV

- HS: VBT, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động:

- Cho HS hát 

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

- Gọi HS đọc YC bài 10.

- HDHS hoàn thiện vào VBTTV.

- GV chữa bài, nhận xét.

* Hoạt động 3: Kể lại sự vật trong tranh.
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ những gì?

- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 

- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm.

+ Nhìn tranh xem tranh vẽ nói về câu chuyện nào. 

+ Hỏi đáp trong nhóm.

+ Trao đổi với nhau để thống nhất các 

phương án

- GV cho HS làm việc nhóm 4. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Yêu cầu các nhóm trình bày

- Nhận xét, động viên HS.

3. Vận dụng

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chéo theo cặp.

- 1-2 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm việc theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 

- HS chia sẻ.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

Tiết 4:                                                   TOÁN

     ÔN TẬP CHUNG  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Củng cố nhận biết thứ tự các số trên tia số.

- Củng cố nhận biết ngày, tháng.

- Thực hiện được các phép tính trong phạm vi 100

- Thực hiện phép cộng, trừ có  đơn vị là cm, kg, l

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, 
năng lực giao tiếp và hợp tác.

- Qua giải bài toán thực tế sẽ phát triển  năng lực giải quyết vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- GV: Máy tính chiếu nội dung bài. bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC  CHỦ YẾU :

	1. Khởi động

-Tính:15l +8l+30l

- Nhận xét

2. Khám phá - Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS nêu cách làm

- Yêu cầu HS làm bài

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS quan sát tranh và chuyển giờ phù hợp với các buổi trong ngày để tìm cho đúng.

- YC HS làm bài theo cặp đôi

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YCHS làm bài vào vở

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc đề toán

- GV HDHS phân tích đề toán và tìm cách giải.

- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc đề toán

- GV HDHS phân tích đề toán và tìm cách giải.

- Yêu cầu HS cần tìm đồ dài đường gấp khúc ABC và MNPQ .

- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. Vận dụng

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	HS làm bảng con

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu câu a dựa vào thứ tự số trên tia số, câu b dựa vào thứ tự các ngày trong tháng

- HS làm bài.

- 1 HS đọc yêu cầu
- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện 

- HS làm bài cặp đôi

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài

- 2 -3 HS đọc.

- HS cùng phân tích đề toán

- HS thực hiện trình bày bài giải

- 2 -3 HS đọc.

- HS cùng phân tích đề toán

- HS thực hiện trình bày bài giải




ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


 Tiết 5:                                    TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh. 

· Chỉ và nói được tên thực vật, động vật trên cạn, sống dưới nước. 

* Năng lực
· Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

· Năng lực riêng: 
+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
* Phẩm chất

- Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- GV: Máy tính  chiếu nội dung bài. bài giảng powerpoint

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	1. Khởi động

- GV cho cả lớp chơi trò chơi dân gian Chim bay, cò bay. 

- GV phổ biến luật chơi – cho hs chơi:
2. Khám phá

Hoạt động 6: Phân loại động vật theo môi trường sống

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS quan sát Hình 1-9 SGK trang 66 và trả lời câu hỏi: Chỉ và nói tên con vật sống trên cạn, con vật sống dưới nước trong hình vẽ. 

- GV gợi ý cho HS một số con vật HS có thể không biết: 

+ Con hổ là động vật sống hoang dã trong rừng – là môi trường sống trên cạn. Hổ còn được gọi là “chúa sơn lâm”, là động vật ăn thịt, to khỏe mà nhiều con vật khác khiếp sợ. 

+ Lạc đà là động vật sống trên cạn. Người ta thường sử dụng lạc đà  để chở hàng hóa qua sa mạc khô cằn vì lạc đà có thể nhịn khát rất giỏi. Lạc đà được ví như “con tau trên sa mạc”.

+ Sao biển có cơ thể giống như một ngôi sao 5 cánh, sống ở biển. 

- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng vảo vở theo mẫu SGK trang 66. 

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS chia sẻ với các bạn về bảng kết quả của mình. Các bạn trong nhóm góp ý, hoàn thiện, bổ sung. 

- HS ghi chép kết quả vào giấy A2. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua bảng trên, em rút ra những con vật nào sống ở môi trường sống giống nhau. 

Hoạt động 7: Trò chơi “Tìm những con vật cùng nhóm”

Bước 1: Làm việc nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 5-6 HS.

- Chia bộ thẻ tên con vật hoặc thẻ hình mà HS và GV đã chuẩn bị cho mỗi nhóm. 
	-Nghe phổ biến cách chơi, luật chơi
- HS chơi trò chơi. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi - NX 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS điền vào bảng. 

+ Con bò, gà, lạc đà, chó, hổ, lạc đà là những con vật sống ở môi trường trên cạn. Chung tạo thành nhóm động vật sống trên cạn.

+ Con cá vàng, cua đồng, cá heo, sao biển là những con vật sống ở môi trường dưới nước. Chúng tạo thành nhóm động vật sống dưới nước. 

- HS thảo luận theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ. 

- HS vẽ con vật theo ý thích. 

- HS trình bày, giới thiệu 

	- Mỗi nhóm chuẩn bị một bảng trên giấy A2. HS dán thẻ tên con vật/thẻ hình vào bảng sao cho phù hợp. 
	- Các nhóm thảo luận

	- GV giới thiệu cho HS: Trong thực tế có một số con vật đặc biệt như con ếch có thể sống cả trên cạn và dưới nước. Ếch đẻ trứng dưới nước. Trứng nở thành nòng nọc sống hoàn toàn dưới nước. Nòng nọc biến đổi rồi trở thành ếch. Ếch sống trên cạn ở nơi ẩm ướt. 

	Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung. 
	-Các nhóm lên chơi 

- NX, kết luận nhóm thắng.

	Bước 3: Vận dụng
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Sau trò chơi này, nếu dựa vào môi trường sống của động vật, em rút ra có mấy nhóm động vật?
	-Trả lời


3.Vận dụng:

- GV yêu cầu HS: Vẽ một con vật sống trên cạn hoặc dưới nước và nơi sống của chúng vào vở hoặc giấy A4. 

- GV mời một số HS lên bảng giới thiệu về bức vẽ của mình với cả lớp, nêu rõ con vật sống ở đâu, thuộc nhóm động vật sống trên cạn hay dưới nước. 
ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


Tiết 6:                                          TIẾNG VIỆT (T)

     ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt s/x; ăn/ăng; cách viết hoa.

Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: Bảng phụ, phiếu bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động 
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Khám phá – Ôn tập:
	- Hát

- Lắng nghe.

	a. Hoạt động 1: Viết chính tả 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	      Bài viết
“Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn Lan. Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt… Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.”

	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả 

Bài 1. Chép vào chỗ trống các chữ viết hoa trong đoạn chính tả (b) ở trên:

a) Chữ viết hoa ở đầu câu : ………………................................…

b) Chữ viết hoa tên người : ….....................................………………
	Đáp án:

Na ...; Ở ...; Em ...; Em ...; Nhiều ...; Na ...; Na; Lan. Minh.

	Bài 2. Điền x hoặc s vào chỗ trống cho phù hợp :

.....oá bảng

ngôi …..ao

.....o sánh

lò …..o


	Đáp án: 

xoá bảng

ngôi sao

so sánh

lò xo



	Bài 3. Điền vần ăn hoặc ăng vào từng chỗ trống cho phù hợp.

[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
ch………. len
phải ch……….

	Đáp án:

đường thẳng

công bằng

chăn  len
phải chăng


	c. Hoạt động 3: Chữa bài

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Vận dụng  

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung ôn tập

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai.
	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


Tiết 7:                                         TIẾNG VIỆT (T)

     ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết tự giới thiệu về mình; câu và từ.

Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động 


- Giới thiệu nội dung ôn tập.

2. Khám phá -  Luyện tập:

a. Hoạt động 1: Giao việc  
	- Hát

- Lắng nghe.




	- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm  

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành  
	- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	Bài 1. Điền thông tin của em vào bản tự thuật sau :

Họ và tên 
: ….......................................

Nam, nữ 
: ….......................................

Ngày sinh 
: ….......................................

Nơi sinh 
: ….......................................

Nơi ở hiện nay : …....................................

Học sinh lớp 
: ….......................................

Trường 
: ….......................................
	Tham khảo

Họ và tên 
: Nguyễn Tấn Dũng
Nam, nữ 
: Nam
Ngày sinh 
: 22/04/2006
Nơi sinh 
: Thành phố Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Thanh Hà

Học sinh lớp 
: 2.2

Trường 
: Tiểu học Tô Hiệu

	Bài 2. Tìm mỗi loại 2 từ:


a. Chỉ cây cối: 

...............................................................


b. Chỉ con vật: 

............................................................... 


c. Chỉ hoạt động của giáo viên: ...................................................................


d. Chỉ tính nết của người học sinh ngoan

.....................................................................
	Đáp án tham khảo:

a. Chỉ cây cối: cây mít; hoa lan; ...

b. Chỉ con vật: cún con; mèo mun; ...
c. Chỉ hoạt động của giáo viên: giảng bài; chấm bài; ...

d. Chỉ tính nết của người học sinh ngoan:  chăm chỉ; siêng năng; ...

	Bài 3. Đặt câu với mỗi từ : chăm chỉ , lễ phép:

- chăm chỉ: ..................................................

- lễ phép: .....................................................
	Tham khảo

- Bạn Minh chăm chỉ học tập.

- Bạn Lan lễ phép với mọi người.

	c. Hoạt động 3: Chữa bài bài 

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, chữa bài.

3. Vận dụng:

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung ôn tập
	- Các nhóm trình bày, nhận xét, chữa bài.

- Học sinh phát biểu.



Thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2025
Tiết 1:                                              TIẾNG VIỆT
     KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Đề nhà trường ra

-------------------------------------------------------------------

Tiết 2:                                                  TOÁN
    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Đề nhà trường ra

-------------------------------------------------------------------

Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
GDĐP: KHU DI TÍCH CÔN SƠN KIẾP BẠC (TIẾT 2)
SHL: THỰC HÀNH THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH NGHỀ NGHIỆP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 * Mức độ, yêu cầu cần đạt
GDĐP :

+ Kể được tên cảnh đẹp khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc của Hải Dương.

+ Giới thiệu được 1 số tranh ảnh sưu tầm của khu di tích …

*THỰC HÀNH THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH NGHỀ NGHIỆP
· Biết thể hiện đức tính cần có liên quan đến nghề nghiệp.

· Vui vẻ, tự tin tham gia hoạt động với các bạn. 
* Năng lực

· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng: Hiểu về ý nghĩa, đức tính của một số nghề nghiệp. 

* Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
    *Bổ sung: GTvề Khu di tích (Đình Đầu  - Hợp Tiến)…
II. ĐỒ DÙNG DẠY  - HỌC :

· GV : Máy tính, máy chiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU :
	1. Khởi động:
	-HS hát bài : Quê hương tươi đẹp

	2. Khám phá:

*GDĐP :
a. Củng cố những nội dung về khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc.

- Nêu vị trí khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc.

- Một số di tích chính trong khu di tích.

- Khu di tích gắn với nhân vật lịch sử nào?

- GVNX khen ngợi.
	· HS lên chỉ trên hình – NX

-Trả lời



	b.Giới thiệu được 1 số tranh ảnh sưu tầm của khu di tích …

- GV đưa các ảnh 1 số cảnh đẹp khu di tích.

- Yêu cầu HS giới thiệu về 1 bức tranh hoặc ảnh mình đã sưu tầm.

- Yêu cầu HS chỉ ra những việc làm gây ảnh hưởng không tốt đến cảnh đẹp ..

- NX, chốt câu TL đúng.

- Em đã đến Côn Sơn – Kiếp Bạc chưa?Em  đã làm gì để góp phần cho  Côn Sơn – Kiếp Bạc luôn sạch đẹp?
GTvề Khu di tích (Đình Đầu  - Hợp Tiến)…
Liên hệ HS đã đến Khu di tích (Đình Đầu  - Hợp Tiến) chưa?
	· Quan sát.

· HS giới thiệu về 1 bức tranh hoặc ảnh mình đã sưu tầm.

· HS chỉ ra những việc làm gây ảnh hưởng không tốt đến cảnh đẹp …
·  Liên hệ - TL
· Nghe GT

· Liên hệ - TL


*THỰC HÀNH THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH NGHỀ NGHIỆP

	1. Khởi động

· Cho HS hát bài: Bé tập làm nghệ sĩ 

2. Khám phá: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và kể lại tình huống trong tranh.

- GV mời 1-2 HS chia sẻ về tình huống. GV tổng kể về nêu lại tình huống: Trong một cửa hàng bánh, nhiều người đang xếp hàng mua bánh. Một khách hàng yêu cầu mua ba chiếc bánh mì, người bán hàng đứa bánh mì đưa cho khách hàng. Bỗng nhiên, khách hàng đó đổi ý muốn mua bánh ngọt. 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm theo nội dung: Thảo luận về cách xử lí của người bán hàng trong tình huống.

- Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, GV tổ chức cho các nhóm đóng vai người bán hàng thể hiện sự vui vẻ, lịch sự với khách hàng. 

- GV khuyến khích HS chia sẻ về cảm xúc và những điều học được qua đóng vai xử lí tình huống. 

- GV nhận xét và đưa ra kết luận về cách ứng xử phù hợp trong tình huống đó.

- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn nhóm đóng vai xuất sắc nhất.

- GV khen ngợi tinh thần tham gia hoat động trải nghiệm của HS. 
	·  Hát + VT theo nhịp

- HS quan sát tranh, kể lại tình huống. 

- HS lắng nghe. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS đóng vai người bán hàng. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


* Sinh hoạt lớp.
*NX tuần học:

-  YC các tổ trưởng nhận xét nế nếp trong tuần của tổ mình.

- Lớp trưởng nhận xét chung.

- Ý kiến các HS khác.

- GV nhận xét chung
*Phương hướng tuần tiếp theo:

- Phát huy tính chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép, đi học đúng giờ. 
- Trong lớp hăng hái phát biểu.

- Thực hiện nghiêm nề nếp của trường.

-  Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
- Hoàn thành chương trình học kì 1

ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


	TỔ CHUYÊN MÔN NHẬN XÉT


	GIÁO VIÊN 




BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT

GV: Hà Thị Hồng Mây 

                                    Lớp : 2A  


